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Câu 1: Dung dịch X được gọi là “ huyết thanh ngọt” được dùng để truyền trực tiếp cho bệnh nhân bị yếu sức. X là

A. glucozo.
B. saccarozo.
C. fructozo.
D. đường hóa học.
Câu 2: Cho các chất: CuO, Fe3O4, CaCO3, NO, NaNO3, NH3, P2O5. Có bao nhiêu chất là oxit?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 3:  Dung dịch FeSO4 và dd CuSO4 đều tác dụng được với kim loại

A. Ag. 
B. Cu. 
C. Zn.
D. Fe. 
Câu 4: Phản ứng giữa bazo với muối được gọi là phản ứng gì?

A. Hóa hợp.                         
B. Trung hòa.                    

C. Trao đổi.                
D. Phân hủy.
Câu 5: Cho các ứng dụng sau:

(1) Khử trùng nước sinh hoạt.
 
(2) Điều chế dung dịch NaOH.
(3) Tẩy trắng sợi vải, bột giấy.
(4) Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, cao su.
Clo có các ứng dụng là


A. (2), (3), (4).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (4).
D. (1), (2),(3). 
Câu 6: Hidrocacbon nào dưới đây khi cháy cho số mol nước và số mol khí cacbonic bằng nhau?

A. Metan.
B. Etilen.

C. Axetilen và etilen.
D. Axetilen.
Câu 7: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Protein.

B. Glucozo.                          

C. Tinh bột.                   

D. Chất béo                     
Câu 8: Các cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng? 
1. CaCl2+ Na2CO3        2. CaCO3+NaCl           3. NaOH+HCl          4. NaOH+KCl 


A.  3 và 4.                                 

B.  1 và 2.                  

C.  2 và 3.                         

D.  2 và 4.
Câu 9: Chất nào sau đây tan trong dung dịch HCl?

A. Mg(OH)2.   
B. AgCl.
C. BaSO4.
D. Cu. 
Câu 10: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

A.  oxi.
B.  nitơ.
C.  hiđro.
D.  cacbon.
Câu 11: Cho một lá đồng (dư) vào 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ X mol/1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu. Giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào lá đồng. Giá trị của X là

A. 0,2.
B. 0,3.
C. 0,4.
D. 0,5.

Câu 12: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 13 trong bảng tuần hoàn. X thuộc

A. chu kì 2, nhóm III.
B. chu kì 3, nhóm V.

C. chu kì 2, nhóm V.
D. chu kì 3, nhóm III.
Câu 13:Từ tinh bột, người ta sản xuất rượu theo hai giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Thủy phân tinh bột với xúc tác axit để tạo thành glucozo.

Giai đoạn 2: lên men glucozo để tạo thành rượu etylic.

Từ 200kg tinh bột thu được bao nhiêu kg rượu etylic? (Biết hiệu suất của giai đoạn 1 đạt 80% và hiệu suất của giai đoạn 2 đạt 75%).


A. 45,53kg.
B. 113,58kg.

C. 70,78kg
D. 68,15kg.
Câu 14: Kim loại nào sau đây được dùng làm đường dây điện cao thế?

A. Cu.
B. Fe.

C. Al.
D. Zn.
Câu 15: Nicotin là một chất rất độc và gây nghiên, có nhiều trong cây thuốc lá. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong nicotin như sau: 74,07% C; 17,28% N và 8,64% H. Khối lượng mol phân tử của nicotin là 162 g/mol. Công thức hóa học của nicotin là

A. C5H7N.
B. C11H16N.
C. C10H14N2.
D. C9H12N3.
Câu 16: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

A. trên 25%.
B. 2-5%.

C.  20%.
D. 8-15%.
Câu 17: Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào ?


A. H2 và O2.
B. O2 và SO2.
C. Cl2 và O2.
D. Cl2 và H2.
Câu 18: Chất tác dụng được với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là


A. MgCO3.
B. CaCO3.
C. Mg.
D. Na2SO3.
Câu 19: Cặp chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?

A. C2H4, C2H2.
B. C2H4, C2H6.
C. CH4, C2H4.
D. CH4, C2H2.
Câu 20: Cho các chất: N2O5 , NO, NO2 , N2O , N2O3 . Chất có thành phần phần trăm khối lượng của oxi nhỏ nhất là:

A. NO                      
B. NO2                     

C. N2O
D. N2O5                       
Câu 21: Trong tự nhiên, muối natri clorua có nhiều trong:

A. Nước biển.                   
B. Nước giếng.      

C. Nước song.
D. Nước mưa.         
Câu 22: Có những bazo sau: Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH. Nhóm các bazo làm quỳ tím hóa xanh là

A. Mg(OH)2, NaOH.

B. Ba(OH)2, Mg(OH)2.

C. Ba(OH)2, NaOH.                                                  

D. Ba(OH)2, Cu(OH)2.                                                                      
Câu 23: Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng đặc trưng của etilen và axetilen là


A. đều không phân cực

B. đều có liên kết kém bền trong phân tử

C. đều chứa 2 nguyên tử C

D. đều là hidrocacbon
Câu 24: Hóa chất nào sau đây được dùng để làm sạch lớp cặn ở đáy ấm đun nước?

A. Xà phòng.
B. Rượu etylic.
C. NaOH.
D. Giấm ăn.
Câu 25:  Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là

A.  0,6 gam.
B.  2,4 gam.
C.  3,6 gam.
D.  1,2 gam.
Câu 26: Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là 
	    A. dung dịch Br2 bị nhạt màu.

B. dung dịch chuyển sang màu cam.

C. có kết tủa vàng.

D. có kết tủa trắng.
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Câu 27: Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl. Số công thức cấu tạo có thể có là

A.  1.
B.  3.
C.  2.
D.  4.
Câu 28: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là xếp theo chiều

A. số nhóm.
B. bánh kính nguyên tử.

C. điện tích hạt nhân nguyên tử.
D. khối lượng  riêng.
Câu 29: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất này, hiđro chiếm 25% về khối lượng. R là

A. photpho.
B.  cacbon.
C. silic.
D. lưu huỳnh.
Câu 30: Cho 0,224 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2, chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là


A.  0,05M.
B.  0,01M.
C.  0,025M.
D.  0,005M.
Câu 31: Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây?

A.  NaCl.
B.  Na2CO3.
C.  MgO.
D.  Cu(OH)2.
Câu 32: Dãy chỉ gồm các axit mạnh là


A. HNO3, H2SO3, HCl.
B. HNO3, H2SO4, H2CO3, HCl.

C. H2S, H2CO3, HCl.
D. HNO3, H2SO4, HCl.
Câu 33: Để trung hòa hoàn toàn một axit hữu cơ A có công thức là CnH2n +1COOH cần vừa đủ 100ml dịch NaOH 0,35M., đem cô cạn dung dịch thì thu được 3,36 gam muối khan. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là

A. C3H7COOH.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. C2H5COOH.
Câu 34: Cho các chất sau: Cu, NaOH, H2, O2. Số chất tác dụng trực tiếp với clo là


A. 3. 
B. 2. 
C. 4
D.  1.
Câu 35: Có 4 kim loại X, Y, Z, đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối . X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:

A.  Y, X, T, Z
B.  Z, T, X, Y 
C.  T, Z, X, Y
D.  Z, T, Y, X 
Câu 36: Nung 13,44 gam Fe với khí clo. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng sản phẩm  thu được là 29,25 gam. Hiệu suất của phản ứng là


A.  90,8%.
B.  96,8%.
C.  75%.
D.  80%.
Câu 37:  Hợp chất FeO có tên gọi là


A. sắt từ oxit.
B. sắt (III) oxit.
C. sắt oxit.
D. sắt (II) oxit.
Câu 38: Cho các oxit sau: Na2O, CuO, SO2, CO2. Số cặp oxit có thể phản ứng với nhau từng đôi một là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39: Để pha 100 ml rượu 30 độ người ta cần dùng

A. 30 ml rượu etylic và 100 ml nước
B. 30 ml rượu etylic và 70 ml nước

C. 70 ml rượu etylic và 30 ml nước
D. 100 ml rượu etylic và 30ml nước
Câu 40: Chất tác dụng được với dung dịch Mg(NO3)2 là


A. AgNO3.                  
B. KCl.

C. KOH.                
D. HCl.                           
---Hết---
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